
Phụ lục 1

TT Danh mục dự án Mức hỗ trợ dự án
Mức hỗ trợ hộ

tham gia dự án (*)

Quy mô 

(hộ)
Nội dung chi

A
Dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất

I Dự án trồng trọt

1 Dự án trồng rau màu
Tối đa 300 triệu 

đồng/dự án

Tối đa 15 triệu 

đồng/hộ
15-20

2 Dự án trồng nấm bào ngư
Tối đa 300 triệu 

đồng/dự án

Tối đa 20 triệu 

đồng/hộ
10-15

3 Dự án trồng kiệu
Tối đa 300 triệu 

đồng/dự án

Tối đa 20 triệu 

đồng/hộ
10-15

II Dự án chăn nuôi

1 Dự án nuôi trâu, bò
Tối đa 450 triệu 

đồng/dự án

Tối đa 30 triệu 

đồng/hộ
15-30

2 Dự án nuôi dê
Tối đa 350 triệu 

đồng/dự án

Tối đa 15 triệu 

đồng/hộ
15-23

3 Dự án nuôi gà, vịt 
Tối đa 300 triệu 

đồng/dự án

Tối đa 12 triệu 

đồng/hộ
15-25

4 Dự án nuôi heo rừng
Tối đa 350 triệu 

đồng/dự án

Tối đa 15 triệu 

đồng/hộ
15-23

5 Dự án nuôi ong
Tối đa 450 triệu 

đồng/dự án

Tối đa 15 triệu 

đồng/hộ
20-30

III Dự án nuôi trồng thủy sản

1 Dự án nuôi lươn
Tối đa 350 triệu 

đồng/dự án

Tối đa 12 triệu 

đồng/hộ
15-30

B
Dự án phát triển ngành 

nghề và dịch vụ

1
Dự án máy phun phân, sạ lúa;

máy phun thuốc

Tối đa 180 triệu 

đồng/dự án

Tối đa 06 triệu 

đồng/hộ
20-30

Ghi chú:

Hỗ trợ máy móc, 

thiết bị, công cụ, 

vật tư sản xuất

- Đối với nhóm hộ: Hỗ tợ tối đa bằng tổng định mức của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo

cộng lại. Trường hợp hộ đã nhận hỗ trợ theo nhóm thì không được hỗ trợ trực tiếp.

 - Nếu chi phí đầu tư của hộ không vượt quá mức hỗ trợ tối đa/hộ thì được hỗ trợ 100% chi phí đầu tư.

 - Mức hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là bằng nhau.

DANH MỤC

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia                  

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020

(Kèm theo Nghị quyết số 213/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân Tỉnh)

Hỗ trợ giống

cây trồng, phân 

bón, thuốc bảo

vệ thực vật, máy 

móc, nông cụ

sản xuất, sơ chế, 

chế biến, bảo 

quản sản phẩm 

sau thu hoạch

Hỗ trợ giống, 

thức ăn chăn 

nuôi, vắc xin 

tiêm phòng, máy 

móc, công cụ

Hỗ trợ giống, 

thức ăn, vắc xin, 

ngư cụ.
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